
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV

1 51108703 Bùi Thị Thu Trang 19/09/1987 Nữ Hà Tĩnh K03VX01-01

2 51130862 Nguyễn Nhật Tân 06/04/1986 Nam Hà Tĩnh K03VX01-02

3 51131077 Phan Hồng Minh 24/02/1987 Nam Hà Tĩnh K03VX01-03

4 51131078 Lê Văn Đạt 06/06/1984 Nam Hà Tĩnh K03VX01-04

5 51131079 Nguyễn Cao Cường 11/06/1987 Nam Hà Tĩnh K03VX01-05

6 90902097 Trần Văn Sơn 06/03/1985 Nam Hà Tĩnh K03VX01-06

7 50354204 Trần Văn Yên 02/10/1993 Nam Hà Tĩnh K03VX01-07

8 50354205 Phan Thanh Hải 01/10/1989 Nam Hà Tĩnh K03VX01-08

9 50354218 Trần Viết Sơn 12/04/1994 Nam Hà Tĩnh K03VX01-09

10 50354233 Nguyễn Văn Anh 13/09/1994 Nam Hà Tĩnh K03VX01-10

11 50354332 Thiều Sinh Hà 21/02/2003 Nam Hà Tĩnh K03VX01-11

12 50354344 Trần Văn Đăng 12/09/1999 Nam Hà Tĩnh K03VX01-12

13 50354419 Đào Văn Thanh 10/08/2005 Nam Hà Tĩnh K03VX01-13

14 50354429 Võ Nhân Long 19/09/1994 Nam Hà Tĩnh K03VX01-14

15 50354461 Trần Văn Tuấn 11/04/1996 Nam Hà Tĩnh K03VX01-15

16 50354473 Nguyễn Hậu Phúc 26/02/2004 Nam Hà Tĩnh K03VX01-16

17 50354478 Trần Văn Ninh 22/10/2000 Nam Hà Tĩnh K03VX01-17

18 50354484 Phạm Hồng Công 10/08/1990 Nam Hà Tĩnh K03VX01-18

19 50354497 Đặng Đình Thành 25/06/1991 Nam Hà Tĩnh K03VX01-19

20 50354508 Chu Văn Quý 01/05/1996 Nam Hà Tĩnh K03VX01-20

21 50354524 Nguyễn Hồng Sơn 28/09/1997 Nam Hà Tĩnh K03VX01-21

22 50354598 Phạm Văn Tuân 15/04/1996 Nam Hà Tĩnh K03VX01-22

23 50354601 Dương Xuân Ngọc 14/03/1997 Nam Hà Tĩnh K03VX01-23

24 50354620 Hoàng Văn Hùng 10/05/1997 Nam Hà Tĩnh K03VX01-24

25 50354697 Lê Văn Đạt 05/04/1994 Nam Hà Tĩnh K03VX01-25

26 50354714 Phạm Đình Hướng 21/01/1996 Nam Hà Tĩnh K03VX01-26

27 50354715 Hoàng Văn Phước 07/02/1995 Nam Hà Tĩnh K03VX01-27

28 50354716 Cao Xuân Lợi 25/08/1995 Nam Hà Tĩnh K03VX01-28

29 50354717 Phạm Văn Đạt 07/03/1996 Nam Hà Tĩnh K03VX01-29

30 50354744 Nguyễn Văn Pháp 06/07/1998 Nam Hà Tĩnh K03VX01-30

31 50354775 Lê Văn Hùng 01/07/1994 Nam Hà Tĩnh K03VX01-31

32 50354776 Nguyễn Văn Phan 26/03/1992 Nam Hà Tĩnh K03VX01-32

33 50354783 Trần Đình Quốc 19/06/1995 Nam Hà Tĩnh K03VX01-33

34 50354799 Nguyễn Văn Tùng 12/06/1992 Nam Hà Tĩnh K03VX01-34

35 50354886 Võ Chí Quang 26/05/1992 Nam Hà Tĩnh K03VX01-35

36 50354928 Võ Hoài Nam 20/02/1997 Nam Hà Tĩnh K03VX01-36

37 50354955 Cao Văn Ánh 02/06/1990 Nam Hà Tĩnh K03VX01-37

38 50354980 Võ Văn Minh 25/08/1997 Nam Hà Tĩnh K03VX01-38

39 50354981 Nguyễn Văn Bình 24/03/2000 Nam Hà Tĩnh K03VX01-39

40 50354986 Trương Quang Khoái 06/07/1998 Nam Hà Tĩnh K03VX01-40

41 50355136 Nguyễn Văn Cương 05/05/1992 Nam Hà Tĩnh K03VX01-41

42 50355189 Nguyễn Đình Triễn 25/05/1989 Nam Hà Tĩnh K03VX01-42
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43 50355266 Nguyễn Hữu Khánh 15/09/1998 Nam Hà Tĩnh K03VX01-43

44 50355268 Dương Đình Duẫn 02/03/1995 Nam Hà Tĩnh K03VX01-44

45 50355272 Lê Đình Sơn 16/06/1991 Nam Hà Tĩnh K03VX01-45

46 50355275 Nguyễn Văn Tuấn 22/07/1998 Nam Hà Tĩnh K03VX01-46

47 50355276 Nguyễn Văn Nhật 18/06/2002 Nam Hà Tĩnh K03VX01-47

48 50355283 Nguyễn Đăng Quang 14/04/2001 Nam Hà Tĩnh K03VX01-48

49 50355316 Dương Văn Thắng 20/11/1994 Nam Hà Tĩnh K03VX01-49

50 50355325 Lê Doãn Hùng 20/08/1994 Nam Hà Tĩnh K03VX01-50

51 50355341 Phan Văn Tư 29/10/1998 Nam Hà Tĩnh K03VX01-51

52 50355362 Trần Đức Hải 18/06/1991 Nam Hà Tĩnh K03VX01-52

53 50355392 Nguyễn Văn Pháp 27/07/2004 Nam Hà Tĩnh K03VX01-53

54 50310002 Trần Văn Trường 21/06/1995 Nam Nam Định K03VX01-54

55 50310021 Trần Văn Chiến 28/08/1993 Nam Nam Định K03VX01-55

56 50310026 Vũ Thiện Toàn 09/01/2000 Nam Nam Định K03VX01-56

57 50310073 Tạ Văn Tiến 03/10/2005 Nam Nam Định K03VX01-57

58 50310081 Phạm Văn Đạt 21/07/1989 Nam Nam Định K03VX01-58

59 50310082 Trần Duy Thảo 17/09/2000 Nam Nam Định K03VX01-59

60 50310085 Đỗ Thế Công 01/12/2001 Nam Nam Định K03VX01-60

61 50310090 Đinh Tiên Hoàng 21/11/2002 Nam Nam Định K03VX01-61

62 50310093 Ngô Viết Quyền 27/10/2001 Nam Nam Định K03VX01-62

63 50310112 Cao Thị Thùy Trang 22/12/2002 Nữ Nam Định K03VX01-63

64 50310136 Lương Thế Phương 11/09/2005 Nam Nam Định K03VX01-64

65 50310138 Phạm Văn Hậu 15/08/1999 Nam Nam Định K03VX01-65

66 50310142 Nguyễn Duyên Duy 11/10/2003 Nam Nam Định K03VX01-66

67 50310152 Trần Đức Anh 19/10/1999 Nam Nam Định K03VX01-67

68 50310158 Nguyễn Văn Hân 26/04/1991 Nam Nam Định K03VX01-68

69 50310166 Trần Nhật Độ 07/12/1994 Nam Nam Định K03VX01-69

70 50310175 Vũ Công Tố 18/04/1994 Nam Nam Định K03VX01-70

71 50310225 Lê Minh Hiếu 07/03/2003 Nam Nam Định K03VX01-71

72 50310349 Lê Trung Kiên 27/09/2000 Nam Nam Định K03VX01-72

73 50310381 Nguyễn Việt Minh 18/08/1995 Nam Nam Định K03VX01-73

74 50310495 Ngô Mạnh Tùng 21/10/1993 Nam Nam Định K03VX01-74

75 50310541 Trần Duy Huy 03/09/1993 Nam Nam Định K03VX01-75

76 50310625 Phạm Văn Thế 13/01/1997 Nam Nam Định K03VX01-76

77 50310891 Đinh Văn Việt 02/03/1995 Nam Nam Định K03VX01-77

78 50310937 Phan Văn Tuấn 08/09/1994 Nam Nam Định K03VX01-78

79 50341026 Ngô Văn Mạnh 24/03/2004 Nam Nam Định K03VX01-79

80 50341072 Bùi Văn Hiện 23/05/1990 Nam Nam Định K03VX01-80

81 50341149 Nguyễn Thanh Vân 18/12/1999 Nam Nam Định K03VX01-81

82 50350637 Lã Ngọc Chí 01/12/1990 Nam Nam Định K03VX01-82

83 51104332 Nguyễn Thị Quế 04/11/2003 Nữ Ninh Bình K03VX01-83

84 51130220 Vũ Anh Thế 01/11/2003 Nam Ninh Bình K03VX01-84

85 51033594 Đinh Văn Quân 04/12/1992 Nam Ninh Bình K03VX01-85

86 50312502 Nguyễn Văn Toàn 17/03/1996 Nam Ninh Bình K03VX01-86
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87 50312740 Nguyễn Văn Lãm 23/07/1996 Nam Ninh Bình K03VX01-87

88 50312761 Trần Thị Nhàn 10/04/1999 Nữ Ninh Bình K03VX01-88

89 50350936 Phạm Văn Sáu 08/01/2000 Nam Ninh Bình K03VX01-89

90 50350950 Lê Văn Bình 01/02/2002 Nam Ninh Bình K03VX01-90

91 50350967 Lại Đức Hạnh 13/09/1996 Nam Ninh Bình K03VX01-91

92 50350986 Nguyễn Văn Tài 05/08/1992 Nam Ninh Bình K03VX01-92

93 50351012 Trần Văn Trình 13/08/2003 Nam Ninh Bình K03VX01-93

94 50351017 Trần Văn Tân 19/12/1994 Nam Ninh Bình K03VX01-94

95 51107134 Nguyễn Xuân Khánh 05/08/2004 Nam Nghệ An K03VX01-95

96 51107242 Hoàng Thị Hằng 02/04/1997 Nữ Nghệ An K03VX01-96

97 51107617 Nguyễn Thị Thu Thảo 08/02/1994 Nữ Nghệ An K03VX01-97

98 51107841 Hồ Thị Ngân 16/05/2002 Nữ Nghệ An K03VX01-98

99 51107896 Phan Thị Huyền 03/12/1999 Nữ Nghệ An K03VX01-99

100 51107955 Đậu Thị Loan 25/01/2004 Nữ Nghệ An K03VX01-100

101 51108019 Phan Thị Mai 10/01/2004 Nữ Nghệ An K03VX01-101

102 51108270 Vũ Thị Khánh Linh 10/09/1997 Nữ Nghệ An K03VX01-102

103 51132107 Vũ Văn Bình 30/11/1986 Nam Nghệ An K03VX01-103

104 50533957 Nguyễn Cảnh Chí 21/08/2001 Nam Nghệ An K03VX01-104

105 51035761 Đậu Đức Toại 19/05/1996 Nam Nghệ An K03VX01-105

106 51035778 Lê Văn Hùng 07/07/2000 Nam Nghệ An K03VX01-106

107 51035847 Nguyễn Văn Hoàng 22/06/1993 Nam Nghệ An K03VX01-107

108 51035902 Nguyễn Văn Cường 12/10/1990 Nam Nghệ An K03VX01-108

109 51035912 Nguyễn Ngọc Tuấn 02/12/1996 Nam Nghệ An K03VX01-109

110 51035941 Nguyễn Văn Tài 12/08/2000 Nam Nghệ An K03VX01-110

111 51035951 Trần Quốc Tuấn 11/08/1989 Nam Nghệ An K03VX01-111

112 51035962 Nguyễn Văn Tuấn 26/09/1992 Nam Nghệ An K03VX01-112

113 51035991 Trần Văn Tuấn 10/03/1989 Nam Nghệ An K03VX01-113

114 51036331 Nguyễn Cao Kiên 03/01/1994 Nam Nghệ An K03VX01-114

115 51036353 Mai Văn Tân 17/07/1987 Nam Nghệ An K03VX01-115

116 51036358 Nguyễn Đình Vinh 02/08/1996 Nam Nghệ An K03VX01-116

117 51036432 Lê Văn Đức 10/10/1994 Nam Nghệ An K03VX01-117

118 50353248 Nguyễn Văn Tú 03/12/1994 Nam Nghệ An K03VX01-118

119 50353262 Nguyễn Ngọc Thiện 01/10/1994 Nam Nghệ An K03VX01-119

120 50353286 Lê Bá Đảng 08/08/1998 Nam Nghệ An K03VX01-120

121 50353293 Đậu Đình Mão 25/01/1999 Nam Nghệ An K03VX01-121

122 50353379 Lê Hữu Quỳnh 26/05/1997 Nam Nghệ An K03VX01-122

123 50353402 Trương Quang Hải 12/02/1993 Nam Nghệ An K03VX01-123

124 50353424 Nguyễn Văn Thiện 05/12/1988 Nam Nghệ An K03VX01-124

125 50353493 Lê Thạc Thạch 19/05/2000 Nam Nghệ An K03VX01-125

126 50353520 Cao Trung Đức 06/06/1993 Nam Nghệ An K03VX01-126

127 50353533 Lê Tiến Thông 06/03/1993 Nam Nghệ An K03VX01-127

128 50353549 Vũ Văn Tuấn 13/12/1995 Nam Nghệ An K03VX01-128

129 50353564 Lê Văn Dũng 23/06/1998 Nam Nghệ An K03VX01-129

130 50353581 Trần Văn Dương 28/03/1999 Nam Nghệ An K03VX01-130
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131 50353686 Hồ Đức Đồng 21/12/2000 Nam Nghệ An K03VX01-131

132 50353729 Hồ Đức Năm 20/10/2000 Nam Nghệ An K03VX01-132

133 50353822 Lê Khắc An 13/07/1999 Nam Nghệ An K03VX01-133

134 50353823 Thái Anh Tài 03/12/1999 Nam Nghệ An K03VX01-134

135 50353834 Nguyễn Xuân Luật 27/05/1996 Nam Nghệ An K03VX01-135

136 50353887 Văn Đức Thạo 18/11/2003 Nam Nghệ An K03VX01-136

137 50353906 Trần Văn Phúc 15/05/1995 Nam Nghệ An K03VX01-137

138 50353911 Hoàng Văn Soái 05/05/1991 Nam Nghệ An K03VX01-138

139 50353915 Hồ Văn Quý 01/10/1993 Nam Nghệ An K03VX01-139

140 50353957 Hồ Xuân Hiển 22/07/1995 Nam Nghệ An K03VX01-140

141 50353973 Phạm Văn Chinh 12/05/1990 Nam Nghệ An K03VX01-141

142 50353993 Hồ Văn Âu 12/11/2002 Nam Nghệ An K03VX01-142

143 50354047 Nguyễn Bảo Phong 07/05/1989 Nam Nghệ An K03VX01-143

144 50354080 Hoàng Văn Hưởng 12/03/1997 Nam Nghệ An K03VX01-144

145 50354148 Nguyễn Hải Đăng 26/10/2004 Nam Nghệ An K03VX01-145

146 50354167 Vũ Văn Nhàn 22/01/1989 Nam Nghệ An K03VX01-146

147 51109745 Mai Thị Thu Hiền 11/02/2002 Nữ Quảng Bình K03VX01-147

148 51037506 Lê Quang Thành 24/11/2004 Nam Quảng Bình K03VX01-148

149 50330144 Dương Công Quyền 09/03/1997 Nam Quảng Bình K03VX01-149

150 50330163 Đinh Bá Đăng 10/04/1996 Nam Quảng Bình K03VX01-150

151 50330165 Võ Doãn Quỳnh 01/01/1999 Nam Quảng Bình K03VX01-151

152 50330346 Cao Hồng Quân 15/08/1995 Nam Quảng Bình K03VX01-152

153 50330507 Trần Bảo Trung 01/02/1992 Nam Quảng Bình K03VX01-153

154 50330513 Trần Nhật Thành 01/10/2000 Nam Quảng Bình K03VX01-154

155 50330645 Lê Hoàng Chung 12/06/1988 Nam Quảng Bình K03VX01-155

156 50330705 Nguyễn Thái Dương 04/11/1998 Nam Quảng Bình K03VX01-156

157 50330787 Võ Xuân Ngọc 03/03/1993 Nam Quảng Bình K03VX01-157

158 50356320 Nguyễn Ngọc Hải 12/01/1998 Nam Quảng Bình K03VX01-158

159 50356324 Nguyễn Văn Thụ 08/03/1994 Nam Quảng Bình K03VX01-159

160 50356345 Nguyễn Văn Toán 04/04/1998 Nam Quảng Bình K03VX01-160

161 50356355 Nguyễn Xuân Tâm 22/07/2001 Nam Quảng Bình K03VX01-161

162 50356652 Ngô Văn Nhật 25/12/1997 Nam Quảng Bình K03VX01-162

163 50356673 Hoàng Thắng 24/04/1999 Nam Quảng Bình K03VX01-163

164 50356833 Nguyễn Trang Đạt 30/10/1994 Nam Quảng Bình K03VX01-164

165 50356842 Mai Văn Hưng 12/05/1996 Nam Quảng Bình K03VX01-165

166 50356950 Nguyễn Minh Tiến 08/06/1996 Nam Quảng Bình K03VX01-166

167 51131451 Hoàng Kim Long 19/05/1985 Nam Quảng Trị K03VX01-167

168 51037829 Nguyễn Văn Anh 20/11/1991 Nam Quảng Trị K03VX01-168

169 51037854 Bùi Văn Thịnh 26/06/1986 Nam Quảng Trị K03VX01-169

170 50357209 Phan Văn Hoàng 07/01/1995 Nam Quảng Trị K03VX01-170

171 50357265 Nguyễn Phước Định 13/04/2000 Nam Quảng Trị K03VX01-171

172 50357396 Nguyễn Ngọc Giảng 12/10/1995 Nam Quảng Trị K03VX01-172

173 50357450 Nguyễn Văn Cường 14/04/1992 Nam Quảng Trị K03VX01-173

174 51033316 Lương Đức Thắng 23/08/1992 Nam Thái Bình K03VX01-174
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175 51033375 Phạm Tuấn Dũng 08/08/2003 Nam Thái Bình K03VX01-175

176 51033382 Phạm Văn Uy 15/09/1994 Nam Thái Bình K03VX01-176

177 50311027 Phạm Văn Hiển 06/12/1988 Nam Thái Bình K03VX01-177

178 50311037 Nguyễn Tuấn Trường 31/08/1992 Nam Thái Bình K03VX01-178

179 50311056 Nguyễn Hoàng Sơn 20/01/1993 Nam Thái Bình K03VX01-179

180 50311061 Nguyễn Thành Trung 07/05/1996 Nam Thái Bình K03VX01-180

181 50311064 Nguyễn Đức Ngọ 04/11/2002 Nam Thái Bình K03VX01-181

182 50311066 Đỗ Văn Khá 29/09/1992 Nam Thái Bình K03VX01-182

183 50311076 Nguyễn Văn Long 12/10/1990 Nam Thái Bình K03VX01-183

184 50311079 Vũ Đình Tuyền 19/07/1998 Nam Thái Bình K03VX01-184

185 50311086 Nguyễn Bá Công 24/08/1992 Nam Thái Bình K03VX01-185

186 50311110 Đỗ Hữu Tuyền 23/10/1997 Nam Thái Bình K03VX01-186

187 50311112 Nguyễn Công Hoan 12/12/2003 Nam Thái Bình K03VX01-187

188 50311127 Phạm Ngọc Sơn 12/11/2003 Nam Thái Bình K03VX01-188

189 50311145 Phạm Văn Huấn 06/02/1995 Nam Thái Bình K03VX01-189

190 50311151 Lê Quang Huynh 25/04/2000 Nam Thái Bình K03VX01-190

191 50311153 Chu Quốc Vương 22/05/2002 Nam Thái Bình K03VX01-191

192 50311166 Vũ Tiến Anh 20/05/1994 Nam Thái Bình K03VX01-192

193 50311167 Nguyễn Phú Mai 09/09/2005 Nam Thái Bình K03VX01-193

194 50311205 Phạm Anh Tài 03/11/2002 Nam Thái Bình K03VX01-194

195 50311256 Phạm Minh Tâm 22/12/1991 Nam Thái Bình K03VX01-195

196 50311316 Nguyễn Văn Hiệu 16/09/1993 Nam Thái Bình K03VX01-196

197 50311483 Vũ Văn Duy 18/05/2001 Nam Thái Bình K03VX01-197

198 50311575 Trần Quốc Sang 12/04/2000 Nam Thái Bình K03VX01-198

199 50311629 Vũ Văn Hiệu 02/02/2000 Nam Thái Bình K03VX01-199

200 50311680 Ngô Thiện Quang 06/08/2004 Nam Thái Bình K03VX01-200

201 50311690 Phạm Tuấn Anh 25/11/1993 Nam Thái Bình K03VX01-201

202 50311696 Nguyễn Văn Thuận 10/05/1988 Nam Thái Bình K03VX01-202

203 50311698 Đỗ Văn Quý 03/11/2002 Nam Thái Bình K03VX01-203

204 50311706 Trần Việt Anh 09/06/1990 Nam Thái Bình K03VX01-204

205 50311724 Trương Thanh Phương 26/01/1999 Nam Thái Bình K03VX01-205

206 50341357 Vũ Đức Dũng 05/11/1998 Nam Thái Bình K03VX01-206

207 51104758 Lê Thị Hồng 11/04/1998 Nữ Thanh Hóa K03VX01-207

208 51105776 Lê Thị Liên 28/06/1997 Nữ Thanh Hóa K03VX01-208

209 51120672 Lò Văn Thánh 17/03/1999 Nam Thanh Hóa K03VX01-209

210 51120839 Trương Đình Giang 29/10/2001 Nam Thanh Hóa K03VX01-210

211 50513065 Vũ Thị Ly 18/07/2001 Nữ Thanh Hóa K03VX01-211

212 51033973 Nguyễn Thị Thúy 01/08/1991 Nữ Thanh Hóa K03VX01-212

213 51034027 Bùi Thị Phương Dung 20/08/1994 Nữ Thanh Hóa K03VX01-213

214 51034149 Lê Đăng Bình 21/10/1995 Nam Thanh Hóa K03VX01-214

215 51034622 Phạm Hữu Thường 21/02/1996 Nam Thanh Hóa K03VX01-215

216 51034627 Nguyễn Đình Tuấn 03/01/1995 Nam Thanh Hóa K03VX01-216

217 51034725 Phạm Thị Huế 15/06/1998 Nữ Thanh Hóa K03VX01-217

218 50314311 Lê Văn Khánh 18/10/2004 Nam Thanh Hóa K03VX01-218
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219 50316143 Lê Minh Dũng 11/09/1998 Nam Thanh Hóa K03VX01-219

220 50320973 Nguyễn Văn Tiến 01/03/1997 Nam Thanh Hóa K03VX01-220

221 50321200 Dương Phước Sang 04/10/2001 Nam Thanh Hóa K03VX01-221

222 50351983 Nguyễn Văn Điệp 29/12/1999 Nam Thanh Hóa K03VX01-222

223 50352220 Ngô Văn Tùng 30/11/1992 Nam Thanh Hóa K03VX01-223

224 50352234 Nguyễn Văn Tứ 12/07/1991 Nam Thanh Hóa K03VX01-224

225 50352245 Phạm Ngọc Hoài 08/12/2002 Nam Thanh Hóa K03VX01-225

226 50352445 Vũ Trọng Cường 16/04/1992 Nam Thanh Hóa K03VX01-226

227 50352451 Nguyễn Hữu Công 10/11/1991 Nam Thanh Hóa K03VX01-227

228 50352464 Ngô Văn Trúc 19/06/1991 Nam Thanh Hóa K03VX01-228

229 50352482 Phạm Ngọc Nhật 12/10/2005 Nam Thanh Hóa K03VX01-229

230 50352504 Trương Như Ghi 05/06/1996 Nam Thanh Hóa K03VX01-230

231 50352505 Đỗ Xuân Tài 05/12/1993 Nam Thanh Hóa K03VX01-231

232 50352520 Chu Văn Trường 13/07/1994 Nam Thanh Hóa K03VX01-232

233 50352540 Hoàng Văn Dũng 09/09/1989 Nam Thanh Hóa K03VX01-233

234 50352556 Vũ Huy Huỳnh 08/12/1999 Nam Thanh Hóa K03VX01-234

235 50352561 Trần Trí Cương 10/05/1992 Nam Thanh Hóa K03VX01-235

236 50352662 Lê Đại Bảo 28/09/1993 Nam Thanh Hóa K03VX01-236

237 50352693 Nguyễn Hoàng Việt 12/10/1992 Nam Thanh Hóa K03VX01-237

238 50352728 Lê Như Vũ 07/01/2004 Nam Thanh Hóa K03VX01-238

239 50352845 Nguyễn Đình Nam 18/10/2004 Nam Thanh Hóa K03VX01-239

240 50352915 Hoàng Văn Thanh 09/12/1998 Nam Thanh Hóa K03VX01-240

241 50352919 Lê Văn Mạnh 27/11/2002 Nam Thanh Hóa K03VX01-241

242 50352924 Lê Văn Thế 22/10/2004 Nam Thanh Hóa K03VX01-242

243 50352929 Phạm Văn Đồng 02/03/1994 Nam Thanh Hóa K03VX01-243

244 50352971 Ngô Hữu Đạt 25/11/1999 Nam Thanh Hóa K03VX01-244

245 50352983 Ngô Văn Tiến 29/09/2003 Nam Thanh Hóa K03VX01-245

246 50352993 Nguyễn Bá Thanh 22/10/1988 Nam Thanh Hóa K03VX01-246

247 50352997 Vũ Văn Đức 30/09/1999 Nam Thanh Hóa K03VX01-247

248 50352998 Trương Tuấn Giang 07/01/2002 Nam Thanh Hóa K03VX01-248

249 50353008 Phạm Gia Tài 24/10/1997 Nam Thanh Hóa K03VX01-249

250 50353016 Phạm Văn Trung 17/03/2003 Nam Thanh Hóa K03VX01-250

251 50353032 Trần Quang Toản 02/01/2000 Nam Thanh Hóa K03VX01-251

252 50353096 Nguyễn Văn Thành 02/06/1991 Nam Thanh Hóa K03VX01-252

253 50353120 Phạm Duy Hiếu 21/10/2002 Nam Thanh Hóa K03VX01-253

254 50353124 Nguyễn Văn Hùng 14/02/1992 Nam Thanh Hóa K03VX01-254

255 50353129 Trương Văn Vinh 23/06/1994 Nam Thanh Hóa K03VX01-255

256 50353155 Lê Đình Tuấn 08/04/2002 Nam Thanh Hóa K03VX01-256

257 50353168 Đỗ Thế Trung 01/01/1991 Nam Thanh Hóa K03VX01-257

258 50353187 Nguyễn Văn Cường 23/10/1996 Nam Thanh Hóa K03VX01-258

259 50353194 Vũ Tất Đạt 13/10/2003 Nam Thanh Hóa K03VX01-259

260 50353197 Trần Văn Luận 14/10/2004 Nam Thanh Hóa K03VX01-260


